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APTES 3-aminopropyltriethoxysilane 

ASTM American Society for Testing and Materials 
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BJH Brunauer – Joyner – Halenda  
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Cn
= Hydrocacbon olefin có n cacbon trong mạch 

DTA Differential Thermal Analysis 

ĐHCT Định hướng cấu trúc 

EDX Energy – Dispersive A-ray spectroscopy 

FCC Fluid Catalytic Cracking 

FO Fuel Oil 

HCO Heavy Cycle Oil 

HDS Hydrodesulfurization 

HĐBM Hoạt động bề mặt 

IR Infrared spectrum 
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JCPDS Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

LCO Light Cycle Oil 
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MAS NMR Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy 

MAT 
Micro Activity Test (Đánh giá hoạt tính xúc tác ở quy mô phòng thí 

nghiệm) 

MCM-41 Mobil Composition of Matter No.41 

MPTMS 3-mercaptopropyl trimethoxysilane 
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MQTBTT Mao quản trung bình trật tự 

NBB Nanometric Building Block 
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SIMDIST Simulated Distillation 

TEM Transmission Electron Microscopy 

TEOS Tetraethoxysilane 

TGA Thermogravimetric Analysis  

TMOS Tetramethoxysilane 

TPD Temperature Programmed Desorption 

UV-Vis Tử ngoại – Khả kiến 

WHSV Weight Hourly Space Velocity 

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy 

XRD X-ray Diffraction 

ZSM-5 Zeolit ZSM-5 có mã cấu trúc quốc tế là MFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 1.1.   Một số tương tác giữa các cấu tử trong quá trình hình thành vật liệu 

MQTBTT ……………………………………………………………………. 8 

Bảng 1.2   Ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp (chất ĐHCT và nhiệt độ) đến sản phẩm 

tổng hợp …………………………………………………………………….. 13 

Bảng 2.1. Các loại hóa chất sử dụng chính trong luận án ……………………………… 34 

Bảng 2.2. Ký hiệu các mẫu xúc tác hệ Al-SBA-15 bằng phương pháp gián tiếp ở các 

điều kiện khác nhau …………………………………………………………. 37 

Bảng 2.3. Ký hiệu các mẫu xúc tác SO4
2-/Zr-SBA-15 tổng hợp được ………………… 39 

Bảng 2.4. Các thông số kỹ thuật của nguyên liệu dầu phân đoạn nặng ………………... 49 

Bảng 3.1. Các thông số cấu trúc của vật liệu SBA-15 ..................................................... 53 

Bảng 3.2.   Một số tính chất bề mặt của vật liệu Al-SBA-15-TT và Al-SBA-15-GT …... 57 

Bảng 3.3. Số liệu TPD-NH3 của các mẫu Al-SBA-15TT và Al-SBA-15GT ………….. 58 

Bảng 3.4. Số liệu phân tích nguyên tố của các mẫu Al-SBA-15GT với các tỷ lệ Al/Si 

khác nhau  ………………………………………………………………….. 65 

Bảng 3.5. Một số tính chất bề mặt của các mẫu Al-SBA-15GT với các tỷ lệ Al/Si khác 

nhau …………………………………………………………………………. 65 

Bảng 3.6. Số liệu TPD-NH3 của các xúc tác Al-SBA-15GT theo các tỷ lệ Al/Si khác 

nhau …………………………………………………………………………. 66 

Bảng 3.7. Thông số cấu trúc của vật liệu SZ-SBA-15-TT1(x) ........................................ 75 

Bảng 3.8.   Số liệu TPD-NH3 của các mẫu xúc tác SZ-SBA-15-TT1(x), với x là tỷ lệ 

Zr/Si …………………………………………………………………………. 78 

Bảng 3.9. Thông số cấu trúc của vật liệu SZ-SBA-15GT(x) tổng hợp bằng phương 

pháp gián tiếp ................................................................................................... 80 

Bảng 3.10. Số liệu TPD-NH3 của các mẫu xúc tác SZ-SBA-15-GT(x), với x là tỷ lệ 

Zr/Si …………………………………………………………………………. 83 

Bảng 3.11. Quan hệ “lnr – 1/T” của mẫu xúc tác  SZ-SBA-15-TT(0,2) ........................... 85 

Bảng 3.12. Quan hệ “lnr – 1/T” của mẫu xúc tác  SZ-SBA-15-GT(0,1) ........................... 86 

Bảng 3.13. Thông số cấu trúc của Zr-Fe-SBA-15 và Al-Zr-Fe-SBA-15 ........................... 90 

Bảng 3.14.   Kết quả TPD-NH3 của  Zr-Fe-SBA-15 và Al-Zr-Fe-SBA-15 ......................... 92 


